Tên cơ quan..................................                  




Biểu số 3
                                                           
SỐ LIỆU NGƯỜI BỊ KẾT ÁN PHẠT TÙ, BẢN ÁN 

                ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT



Từ ngày.....đến ngày........
	Stt
	Tiêu chí
	Số liệu
	Ghi chú

	1
	Tổng số phạm nhân vào trại giam chấp hành án phạt tù

	
	

	
	- - Phạm nhân là nữ



	
	

	
	· - Phạm nhân là người nước ngoài


	
	

	
	- Phạm nhân là nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi


	
	

	
	· - Phạm nhân là người dưới 18 tuổi



	
	

	2. 
	Tổng số phạm nhân trốn, trong đó:


	
	

	
	- Số đã bắt lại


	
	

	
	- - Số chưa bắt được


	
	

	3
	  Phạm nhân phạm tội mới

	
	

	4
	P Phạm nhân chết

	
	

	5
	Số người được hoãn chấp hành án phạt tù

	
	

	6
	S Số người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù


	
	

	7
	SSố phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

	
	

	
	- Số phạm nhân được giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù còn lại

	
	

	8
	S Số được miễn chấp hành án phạt tù


	
	

	9
	Số phạm nhân còn lại đang chấp hành án phạt tù

	
	


                                         ........., ngày...... tháng........ năm .......
                                                                                 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)
